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Phụ lục 1 

DANH MỤC MỘT SỐ CHỈ TIÊU  

PHẤN ĐẤU HOÀN THÀNH ĐẾN HẾT NĂM 2026 

(Kèm theo Kế hoạch số:        /KH-UBND ngày 31/12/2025 của UBND  xã Tịnh Khê) 

 

TT Chỉ tiêu Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp 

1.  

Cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình 

đạt tỷ lệ 95% thủ tục hành chính có đủ điều 

kiện 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

Các phòng, đơn vị 

trực thuộc 

2.  

Hồ sơ trực tuyến toàn trình của các dịch vụ 

công trực tuyến đạt tỷ lệ trung bình tối thiểu 

60% 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

Các phòng, đơn vị 

trực thuộc 

3.  

Tỷ lệ người dân và doanh nghiệp sử dụng 

dịch vụ công trực tuyến được định danh và 

xác thực thông suốt, hợp nhất giữa các nền 

tảng, hệ thống cung cấp dịch vụ công trực 

tuyến, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục 

hành chính thông qua định danh điện tử 

VNeID đạt 100%. 

Phòng Văn hóa – 

Xã hội 

Các phòng, đơn vị 

trực thuộc 

4.  
Tỷ lệ cấp kết quả giải quyết thủ tục hành 

chính điện tử đạt 100%. 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

Các phòng, đơn vị 

trực thuộc 

5.  
Tỷ lệ người dân, doanh nghiệp hài lòng 

trong giải quyết thủ tục hành chính đạt 90%. 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

Các phòng, đơn vị 

trực thuộc 

6.  
Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh kết nối 

với Hệ thống thông tin cáo cáo Chính phủ 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

Các phòng, đơn vị 

trực thuộc 

7.  

100% nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng 

Chính phủ giao; của UBND tỉnh giao được 

theo dõi, giám sát, đánh giá bằng dữ liệu số 

Văn phòng HĐND 

và UBND xã 

Các phòng, đơn vị 

trực thuộc 

8.  

100% các thông tin, dữ liệu của địa phương 

được tích hợp, kết nối, chia sẻ với các hệ 

thống thông tin của Chính phủ, Trung ương 

Đảng, Quốc hội. 

Phòng Văn hóa – 

Xã hội 

Các phòng, đơn vị 

trực thuộc 

9.  

Tỷ lệ hồ sơ công việc được xử lý trên môi 

trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc 

phạm vi bí mật nhà nước) tại cấp tỉnh đạt 

100%; cấp xã đạt 80%. 

Văn phòng HĐND 

và UBND xã 

Các phòng, đơn vị 

trực thuộc 

10.  
Tỷ trọng kinh tế số trên GRDP đạt tối thiểu 

20%. 

Phòng Văn hóa – 

Xã hội 

Các phòng, đơn vị 

trực thuộc 

11.  
Tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng hợp đồng điện 

tử trong lĩnh vực thương mại đạt trên 80% 
Phòng Kinh tế 

Các phòng, đơn vị 

trực thuộc 

12.  
Tỷ lệ doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nền 

tảng số đạt trên 50%. 
Phòng Kinh tế 

Các phòng, đơn vị 

trực thuộc 
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TT Chỉ tiêu Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp 

13.  

100% cửa hàng bán lẻ xăng dầu; 100% trung 

tâm thương mại; 50% cơ sở cung cấp dịch 

vụ ăn uống, bán lẻ hàng hóa tại các trung 

tâm thương mại, cửa hàng bán lẻ hàng tiêu 

dùng trên địa bàn tỉnh triển khai giải pháp 

hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền để 

chống thất thu thuế, thất thu ngân sách. 

Phòng Kinh tế 
Các phòng, đơn vị 

trực thuộc 

14.  

Tỷ lệ dân số trưởng thành được cấp chứng 

thư chữ ký số, chứng thư chữ ký điện tử đạt 

trên 50%.  

Phòng Văn hóa – 

Xã hội 

Các phòng, đơn vị 

trực thuộc 

15.  

Tỷ lệ hồ sơ tư liệu các di sản văn hóa Việt 

Nam đã được ghi danh, công nhận và xếp 

hạng được số hóa, hiện diện trên môi trường 

số đạt tỷ lệ 100%. 

Phòng Văn hóa – 

Xã hội 

Các phòng, đơn vị 

trực thuộc 

16.  

Tỷ lệ các cơ sở giáo dục công lập trên toàn 

tỉnh triển khai thanh toán học phí không 

dùng tiền mặt đạt tỷ lệ 70%. 

Phòng Văn hóa – 

Xã hội 

Các phòng, đơn vị 

trực thuộc 

17.  

Tỷ lệ các bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh 

triển khai Sổ hồ sơ sức khỏe điện tử tích hợp 

trên ứng dụng VNeID đạt 100%. 

Phòng Văn hóa – 

Xã hội 

Các phòng, đơn vị 

trực thuộc 

18.  

Tỷ lệ phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống 

thông tin của các cơ quan nhà nước đạt 

100%, tỷ lệ triển khai đầy đủ phương án bảo 

đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ 

của các cơ quan nhà nước đạt 100% 

Công an xã 
Các phòng, đơn vị 

trực thuộc 

19.  

Triển khai giải pháp sẵn sàng phục hồi 

nhanh hoạt động của hệ thống thông tin 

phục vụ người dân và doanh nghiệp khi gặp 

sự cố, đưa hoạt động trở lại bình thường 

trong vòng 24 tiếng hoặc theo yêu cầu 

nghiệp vụ đạt 100%. 

Các phòng, đơn vị 

trực thuộc 

Tổ ứng cứu công 

nghệ và nghiệp vụ 

và hỗ trợ giải quyết 

thủ tục hành chính 

20.  
Trang bị máy tính cho công chức (30 bộ) 

và thiết bị di động; máy scan, máy in … 

Phòng Văn hóa – 

Xã hội 

Các phòng, đơn vị 

trực thuộc 

21.  Xây dựng mô hình thôn thông minh 
Phòng Văn hóa – 

Xã hội 

Các phòng, đơn vị 

trực thuộc 
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TT Chỉ tiêu Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp 

22.  Đầu tư Kios dịch vụ công tự động. 
Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

Các phòng, đơn vị 

trực thuộc 

23.  
Đầu tư trang thiết bị cho 18 thôn, Tổ công 

nghệ số cộng đồng  

Văn phòng HĐND 

và UBND xã 

Các phòng, đơn vị 

trực thuộc 
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